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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ Văn hóa- xã hội 6 tháng đầu năm

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 13/6/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Văn hóa- xã hội 6 tháng đầu năm như sau:
I. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm 2014. 
1. Lĩnh vực Giáo dục- Đào tạo: 

Đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013- 2014. Qua tổng kết năm học cho thấy tỷ lệ huy động học sinh ở bậc mầm non, tiểu học, THPT vượt kế hoạch; tỉ lệ suy dinh dưỡng ở bậc học mầm non giảm, tỉ lệ học sinh khá giỏi ở bậc phổ thông được giữ vững, tỉ lệ học sinh xếp loại yếu kém về học lực giảm, cụ thể:

a)  Giáo dục mầm non:Tỉ lệ suy dinh dưỡng (nhẹ cân) nhà trẻ 2,5%, giảm 3% so với năm học trước (chỉ tiêu dưới 8%); mẫu giáo 7,9% giảm 1% so với năm học trước (chỉ tiêu dưới 10%). Tỉ lệ suy dinh dưỡng (thấp còi) nhà trẻ 6,4%, mẫu giáo 9,23% (không xây dựng chỉ tiêu).
b)  Giáo dục phổ thông
- Cấp Tiểu học: Tỉ lệ học sinh đạt loại Giỏi 33,2%, Khá 33,6%, học sinh Yếu 1,5%. Tỉ lệ hoàn thành chương trình Tiểu học 100%, chỉ tiêu 99% (Trong đó, học sinh dân tộc thiểu số xếp loại Giỏi 21,4%, Khá 32,7%, Yếu 2,5% so với học sinh dân tộc thiểu số toàn huyện).

- Cấp THCS: Tỉ lệ học sinh đạt loại Giỏi 15,8%, loại Khá 37,7%. Tỉ lệ học sinh yếu, kém chiếm 7,27%. Trong đó, học sinh dân tộc thiểu số xếp loại Giỏi 4,86%, Khá 36,2%, Yếu 10,95%. Tỉ lệ tốt nghiệp đạt 98,55% (chỉ tiêu trên 98%); trong đó xếp loại giỏi 9,59% (chỉ tiêu 10-15%). Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đỗ tốt nghiệp đạt 97,1%.

- Cấp THPT: Tỉ lệ học sinh khá, giỏi đạt 43,54%; tỉ lệ học sinh yếu, kém chiếm 5,49%, Trong đó học sinh dân tộc thiểu số xếp loại Khá, Giỏi 9,79%, Yếu, Kém 11,53%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,31% (đạt 98,67% tính thí sinh tự do).
c) Giáo dục thường xuyên
- Bổ túc THCS: Tỷ lệ học sinh Khá 7,14%, không có học sinh xếp loại yếu, kém.
- Bổ túc THPT: Tỉ lệ học sinh khá 5,26%; Yếu 43,42%. Tỷ lệ tốt nghiệp BT THPT đạt 92,3%. 

Hiện nay  có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn PC/GDTHĐĐT mức độ 1, và  PC/GDTHCS; trong đó có 9 xã, thị trấn đạt chuẩn PC/GDTHĐĐT mức độ 2 (chỉ tiêu 5-6 xã).  

Trong năm học có 217 lượt học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện, trong đó có 121 học sinh TH và 96 học sinh THCS; có 66 học sinh đạt giải qua các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó TH 22 em, THCS 36 em, THPT 8 em. Có 2 em được chọn tham gia hội thi cấp quốc gia về hội thi tiếng Anh qua mạng internet (TH 1 em, THCS 1 em). 
Năm 2014, đã đầu tư xây dựng 20 phòng chức năng và 6 phòng học cho các trường thuộc các ngành học, cấp học với tổng kinh phí 15,7 tỷ đồng; đầu tư trang cấp cho 2 trường Tiểu học và 4 Trường THCS thiết bị phục vụ dạy và học bộ môn Tiếng Anh.
- Trang thiết bị dạy học ngày càng được quan tâm đầu tư trang cấp với mục tiêu hiện đại hóa, đồng bộ hóa. Đã đầu tư mua sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị dạy học cho các ngành học, cấp học và thực hiện công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi hơn 590 triệu đồng. Đến nay, có 100% Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT được nối mạng Intrenet; Có 100% Trường Mầm non đưa chương trình Kitsmat vào giảng dạy; 100% Trường TH, THCS, THPT đều được trang bị phòng máy và tổ chức giảng dạy môn Tin học cho học sinh từ lớp 3 trở lên. Ngoài ra, đầu tư hơn 617 triệu đồng mua sắm và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy và học.
Tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 về kiến thức và phụ đạo cho học sinh yếu, kém với kinh phí hỗ trợ hơn 112 triệu đồng. Sáu tháng đầu năm đã xây dựng và được công nhận 02 Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 21 trường (Mầm non 9 trường, Tiểu học 10 trường, THCS 2 trường).
Nhìn chung, chất lượng giáo dục trong các cấp học, ngành học có nhiều chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở bậc học mầm non giảm, tỷ lệ học sinh khá giỏi ở bậc phổ thông được giữ vững, tỷ lệ học sinh xếp loại yếu kém về học lực giảm. Khoảng cách chất lượng giữa các trường đồng bào dân tộc thiểu số so với các trường đồng bào kinh được rút ngắn.
2. Y tế: 

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn, không xảy ra dịch bệnh. Ngành Y tế có những nỗ lực, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; đáp ứng nhu cầu khám và điều trị tại địa phương; đã phối hợp với cơ quan liên quan thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn; trong 6 tháng, đã kiểm tra 2 đợt với 363 lượt cơ sở, phát hiện và cảnh cáo 20 cơ sở vi phạm. Các chương trình y tế quốc gia, y tế địa phương được triển khai đúng tiến độ. Đã tiến hành cân trẻ dưới 5 tuổi, kết quả có 372/2.435 trẻ suy dinh dưỡng, tỷ lệ 15,28% giảm 0,92% so cùng kỳ. Sáu tháng đầu năm đã có 02 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế nâng số xã đạt chuẩn lên 5/11 xã.
Nhìn chung ý thức vệ sinh phòng bệnh từng bước được người dân quan tâm nhưng vẫn còn một số hạn chế, nhất là công tác vệ sinh phòng dịch, tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe gia đình của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. 

3. Dân số, gia đình và trẻ em: 

Công tác dân số, gia đình, trẻ em được thường xuyên quan tâm. Thực hiện tốt việc cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, duy trì 3 lớp thiểu năng trí tuệ và 1 trung tâm can thiệp sớm. Đã triển khai thực hiện chiến dịch tuyên truyền lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình theo kế hoạch; tiếp tục triển khai mô hình “xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”. 
Tổng số trẻ sinh sáu tháng đầu năm là 229 trẻ, tăng 22 trẻ so với cùng kỳ năm 2013, trong đó trẻ là con thứ 3 trở lên là 42 trẻ chiếm 18,4% tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2013. 
4. Văn hóa thông tin- thể thao: 

Làm tốt công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014), kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 39 năm ngày giải phóng miền Nam, mừng Xuân Giáp Ngọ…Các hoạt động văn hóa, thể thao đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn theo kế hoạch. Phối hợp với các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước tổ chức biểu diễn thành công chương trình nghệ thuật chào mừng Festival năm 2014 trên địa bàn huyện.

Đài Truyền thanh - truyền hình huyện hoạt động tích cực, kịp thời đưa tin các điển hình tiên tiến trong phong trào lao động sản xuất cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân bằng 2 thứ tiếng Kinh và Cơtu. Hoạt động các trạm truyền thanh xã có những chuyển biến tốt; thời lượng, chất lượng được nâng lên.

5. Công tác xã hội và đời sống nhân dân: 

Đời sống nhân dân ổn định và từng bước nâng lên, một bộ phận khá giả. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Huyện đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà kịp thời dịp tết Nguyên đán cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện...; số quà của Chủ tịch nước, Tỉnh, Huyện tặng là 2.532 xuất, trị giá 411,1 triệu đồng; quà các xã, thị trấn tặng 215 xuất, trị giá 35,62 triệu đồng; ngoài ra các cơ quan, tổ chức khác tặng 1.772 xuất, trị giá 480 triệu đồng. Tiến hành chi trả kịp thời chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, trợ cấp hộ nghèo ở vùng khó khăn... ; cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, đối tượng chính sách, xã hội.
Trong 6 tháng đầu năm, đã tiến hành xây mới 66 nhà ở, sửa chữa 110 nhà ở với số kinh phí 4.900 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Một số công tác khác :
Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Đông lần thứ II; hoàn thành việc đặt tên đường và gắn biển số nhà tại thị trấn Khe Tre.

II. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014:

1. Giáo dục - đào tạo: 

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; chỉ đạo các trường có biện pháp bảo quản cơ sở vật chất trường lớp trong thời gian nghỉ hè; rà soát quy mô học sinh, số lớp năm học 2014-2015 từng trường để tuyển dụng, điều động, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên; chuẩn bị tốt điều kiện để triển khai năm học 2014-2015, huy động học sinh các cấp học đạt chỉ tiêu kế hoạch, tập trung nâng cao chất lượng đại trà, coi trọng chất lượng mũi nhọn; thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đối với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2016”; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao năng lực, tạo nguồn cán bộ có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Y tế: 

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở bệnh viện huyện và các trạm y tế xã, không để xảy ra các dịch bệnh; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, từng bước thực hiện xã hội hoá về lĩnh vực y tế; nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, chủ động phòng chống các tai biến sản khoa. Thực hiện tốt các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng, chú trọng giáo dục kiến thức y tế dự phòng, phòng bệnh tại cộng đồng. 

3. Văn hoá thông tin:  

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao theo kế hoạch; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, coi trọng việc tuyên truyền trực quan; thực hiện việc thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; phát huy tốt công tác phát thanh và thu phát lại truyền hình huyện, hệ thống phát thanh cơ sở. 
Tiếp tục xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở; đôn đốc hoàn thành xây dựng nhà văn hóa các xã: Hương Lộc, Hương Phú; chuẩn bị các điều kiện để xây dựng các nhà văn hóa các xã: Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Lộ; tổ chức bình xét và công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa đợt 2 năm 2014.

4. Công tác phòng chống thiên tai: 

Thực hiện tốt phương án phòng chống bão lụt, xác định phòng là chính, cứu nạn là cấp thiết; tăng cường công tác kiểm tra, làm tốt phương châm ”5 tại chỗ”; nắm chắc tình hình diễn biến mưa bão để có biện pháp ứng phó kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại; vận động các cơ quan, nhân dân tu sửa, chằng chống nhà cửa và duy tu bảo dưỡng các công trình giao thông thủy lợi, công trình phúc lợi công cộng trước mùa mưa bão. 

5. Công tác xã hội:

Huy động, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ sản xuất, hướng dẫn nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, tổ chức cuộc sống gia đình hợp lý, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách đối với gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; kiểm tra, nắm chắc đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, phấn đấu giảm hộ nghèo còn 7,5%.

Tranh thủ vốn các chương trình dự án, các tổ chức để hỗ trợ đầu tư sản xuất, xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhằm ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập; tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

III. Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp giảm nghèo, chương trình an sinh xã hội, giải quyết việc làm trên địa bàn:
Thực hiện chương trình Quốc gia về Xóa đói giảm nghèo trong những năm qua huyện đã tích cực chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho các thôn, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và triển khai có hiệu quả các chương trình lồng ghép hỗ trợ cho người nghèo thoát nghèo nhanh và bền vững kết hợp với dạy nghề, tạo việc làm, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn từ Ngân hàng CSXH; chỉ đạo các cấp Hội hỗ trợ cho hộ nghèo mượn vốn không có lãi; hỗ trợ  phát triển sản xuất như hỗ trợ cây giống, con giống, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật … nhằm giúp đỡ các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giúp thoát nghèo nhanh, bền vững góp phần thiết thực đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo hàng năm, kết quả đạt được cụ thể:
1. Về Chương trình an sinh xã hội:
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/007; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012, Sáu tháng đầu năm 2014 huyện đã chỉ đạo các phòng giải quyết chế độ kịp thời cho 572 đối tượng với tổng số tiền 865.710.000 đồng như: người già cô đơn không nơi nương tựa, người già trên 80 tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người, người đơn thân nuôi con và gia đình nuôi trẻ em mồ côi.


 - Cấp mới 429 thẻ BHYT cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đồng thời giải quyết chế độ mai táng phỉ cho 07 đối tượng với tổng số tiền 21 triệu đồng và trợ cấp khó khăn cho 02 đối tượng với tổng số tiền 4 triệuđồng

- Huyện đã giải quyết kịp thời các chế độ cho 824 đối tượng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 05/5/2013 cụ thể như sau: 
+ Chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách có công với tổng số tiền: 6.731.162.000đồng. 

+ Làm thủ tục giải quyết chi trả cho 85 lượt đối tượng hưởng chế độ học sinh, sinh viên; trợ cấp 1 lần mai táng phí, thờ cúng liệt sỹ; truy lĩnh chất độc hóa học; truy lĩnh Tuất bệnh binh; trợ cấp 1 lần thanh niên xung phong và thay dụng cụ chỉnh hình với tổng số tiền: 688.755.000 đồng. 

+ Cấp mới 824 thẻ BHYT năm 2014 cho đối tượng chính sách có công và đối tượng cựu chiến binh. Cấp lại 12 thẻ BHYT cho đối tượng chính sách có công, lý do cấp lại: Sai tên, sai năm sinh.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai chỉ đạo xây dựng 176 nhà ở (27 nhà của năm 2013 và 149 nhà của năm 2014) theo Quyết định số 22. Trong đó; số nhà xây mới: 66 nhà và số nhà sữa chữa: 110 nhà.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng nhà tình nghĩa do Sở Lao động - TB&XH Thành Phố HCM và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện hỗ trợ cho 01 hộ xã Thượng Nhật, trị giá 55 triệu đồng (trong đó: có Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện hỗ trợ 5triệu đồng và Sở Lao động - TB&XH Thành Phố HCM hỗ trợ  50 triệu đồng).

- Tiến hành nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình xây dựng nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Thượng Lộ với số tiền là 372.572.000đồng.

- Tổ chức trao tặng 160 xuất quà cho đối tượng bị nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và Ni sư Thích Nữ Minh Tú - Chùa Đức Sơn tài trợ. Mỗi xuất: 01 thùng mì tôm, 10 kg gạo và 100.000 đồng.

- Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014, trao tặng 1.503 xuất quà, trị giá 247.100.000đồng. Cụ thể:

+ Quà của Chủ tịch nước: 844 xuất, trị giá 171.200.000 đồng;

+ Quà của Tỉnh: 124 xuất, trị giá 16.400.000 đồng. (Trong đó có HĐND tỉnh 06 xuất, trị giá 3.000.000 đồng);

+ Quà của Huyện: 30 xuất, trị giá 9.000.000 đồng.
+ Quà hổ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội : 505 xuất, trị giá 50.500.000đồng

Ngoài ra huyện kịp thời trao quà cho 06 cụ tròn 90 tuổi nhận, tổng tiền 2.400.000 đồng và 01 cụ 100 tuổi, trị giá 500.000đồng và 5 mét vải lụa điều.
2. Xóa đói - Giảm nghèo.

Trong 06 đầu năm 2014 toàn huyện đang tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho các thôn, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và triển khai có hiệu quả các chương trình lồng ghép hỗ trợ cho người nghèo thoát nghèo nhanh và bền vững kết hợp với nhiều hình thức. Nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,62% đầu năm xuống còn 6,51% cuối năm 2014 bằng các giải pháp cụ thể sau:

Phối hợp với Chi cục BVCSTE tỉnh đã tổ chức 1 lớp tập huấn truyền thông nâng cao năng lực giảm nghèo cho thôn trưởng, khu vực trưởng, cán bộ LĐTBXH và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo đã cấp mới 8.967 thẻ BHYT cho 8.976 đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khó khăn trên địa bàn huyện.
Đã cấp mới 233 thẻ BHYT cho 233 đối tượng người nghèo là người Kinh theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo. trợ cấp 144.640.000 đồng cho 1.808 khẩu theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
Hỗ trợ tiền điện quý I, II năm 2014 cho 503 hộ nghèo với tổng số tiền: 90.540.000 đồng theo Quyết định số 2409/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.

Sáu tháng đầu năm 2014 đã giải quyết vay mới cho 148 hộ với số tiền giải ngân là 3.288 triệu đồng.
3. Về giải quyết việc làm:

Công tác giải quyết việc làm cho người lao động được triển khai thực hiện khá tích cực và bằng nhiều hình thức, kết quả đã tạo việc làm mới cho 157 lao động. Trong đó; Thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm theo quyết định 120 được thực hiện đúng quy trình đảm bảo tiến độ, trong năm đã phê duyệt và giải ngân 79 dự án, tạo việc làm mới cho 79 lao động; thông qua công tác xuất khẩu lao động và phát triển kinh tế - xã hội số lao động được tạo việc làm mới là 78 người.
Trên đây là báo cáo một số nội dung thẩm tra theo Kế hoạch, UBND huyện xin báo cáo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh./.
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